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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
KHÓA 28 (2020-2022) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
CƠ SỞ 1
(Kèm theo Quyết định số 2486 /QĐ-ĐHV ngày 22 tháng 9 năm 2020 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
	
TT
	
Lớp học phần 
	Ngành/Chuyên ngành/
Số HV
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	1.1. Học phần bắt buộc (4 học phần)

	1
	Sinh học quần thể
	Sinh học
	TS. Lê Thị Thuý Hà
	MST: 8001885783
TK: 51010000192490
	0904744246
	01/3/2021-12/3/2021
	13,14/3/2021


	2
	Sinh học phân tử của tế bào
	Sinh học
	PGS.TS. Mai Văn Chung
	MST:8181368848
TK: 51010000431193
	0949299862
	15/3/2021-26/3/2021
	27,28/3/2021 

	3
	Sinh học phát triển
	Sinh học
	TS. Nguyễn Thị Giang An
	MST:8001885536
TK: 51010000191761
	0917113270
	29/3/2021-09/4/2021
	10,11/4/2021


	4
	PPLNCKH
	Sinh học
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi
	MST: 8001889594
TK: 51010000197802
	0913274388
	12/4/2021-23/4/2021
	24,25/4/2021


	1.2. Học phần tự chọn (4 học phần)

	1
	Thống kê sinh học
	SHTN + Thực vật + Động vật
	PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu
	MST: 8001891829
TK:5101000019274
	0913007332
	26/4/2021-07/5/2021
	
08,09/5/2021


	2
	Tin học ứng dụng trong SH
	LL&PPDHSH 
	TS.Trần Huyền Trang
	MST: 8124787553
TK: 51010000191026
	0815390223
	
	

	3
	STH và PT bền vững
	Động vật + Thực vật
	TS. Ông Vĩnh An
	MTCN; 8043529522;
 TK:  51010000238765
	0904787505
	10/5/2021-21/5/2021
	
22,23/5/2021

	4
	Công nghệ sinh học
	SHTN + LL&PPDHSH
	TS. Hoàng Vĩnh Phú
	MST: 8124787578
TK: 51010000286436
	0916435868
	
	

	5
	Vi sinh học và ứng dụng
	SHTN + LL&PPDHSH
	TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh
	MST: 8001886120
TK: 51010000374216
	0912540541
	24/5/2021-04/6/2021
	
05,06/6/2021

	6
	Kinh tế Sinh học  
	Thực vật + Động vật
	PGS.TS. Cao Tiến Trung
	MST: 8001885825
TK: 51010000191859
	0896526886
	
	

	7
	LLDH Sinh học hiện đại
	LL&PPDHSH
	TS. Trần Thị Gái
	MST: 812478560
TK: 51010000275692
	0936280986
	07/6/2021-18/6/2021
	
19,20/6/2021

	8
	Di truyền phân tử
	SHTN + Thực vật + Động vật
	TS. Nguyễn Thị Thảo
	MST: 8001886191
TK: 51010000199817
	0912884246
	
	



1.2. Các học phần kiến thức chuyên ngành
1.2.1. Các học phần kiến thức chuyên ngành LỚP A1- Thực vật học

Học phần bắt buộc (3 học phần)
	1.2.1.1 Học phần chuyên ngành bắt buộc (3 học phần)

	1
	Nguyên tắc phân loại Thực vật
	Thực vật học (tại Vinh)/ 6 HV
	TS.Nguyễn Anh Dũng
TS.Lê Thị Thúy Hà
	TK51010000226991
MST: 8124787602
	0904832379
0904744246
	21/6/2020-02/7/2021
	03,04/7/2021


	2
	Phân bố địa lý thực vật
	Thực vật học (tại Vinh)/ 6 HV
	TS.Nguyễn Anh Dũng

	TK51010000226991
MST: 8124787602
	0982038638
	05/7/2021 -16/7/2021
	17,18/7/2021


	3
	Tảo học
	Thực vật học (tại Vinh)/ 6 HV
	PGS.TS.Lê Thị Thúy Hà
	MST: 8001885783
TK: 51010000192490
	0904744246
	19/7/2021-30/7/2021
	31/7 -01/8/2021

	1.2.1.2. Học phần tự chọn (2 học phần)

	1
	Chủng loại phát sinh và tiến hóa thực vật
	Thực vật học (tại Vinh)/ 6 HV
	PGS.TS..Lê Thị Hương
	MST: 8315923574
TK: 51010000388262
	0982038638
	02/8/2021-13/8/2021
	14,15/8/2021

	2
	Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật
	Thực vật học (tại Vinh)/ 6 HV
	PGS.TS.Mai Văn Chung
	MST:8181368848
TK:51010000431193
	0949299862
	16/8/2021- 27/8/2021
	28,29/8/2020



1.2.2. Các học phần kiến thức chuyên ngành LỚP A1- LL&PPDH Bộ môn Sinh

	2.1. Học phần chuyên ngành bắt buộc (3 học phần)

	1
	Phát triển chương trình sinh học phổ thông
	LL&PPGD Sinh học
	PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm
	MST: 8001886219
TK: 0101000264233
	0945975777
	21/6/2020-02/7/2021
	03,04/7/2021


	2
	Phương pháp kiểm tra - đánh giá trong dạy học Sinh học 

	LL&PPGD Sinh học
	TS. Phạm Thị Hương

	TK: 51010000220586
MST: 8125517454
	0946634368
	05/7/2021 -16/7/2021
	17,18/7/2021


	3
	Hoạt động hóa người học trong dạy học sinh học
	LL&PPGD Sinh học
	TS. Phạm Thị Hương

	TK:51010000220586
MST: 8125517454
	0946634368
	19/7/2021-30/7/2021
	31/7 -01/8/2021

	2.2. Học phần tự chọn (2 học phần)

	1
	Phương pháp graph trong dạy học sinh học

	LL&PPGD Sinh học
	TS. Nguyễn Thanh Mỹ

	TK: 0101000366894
MST: 8001889883
	0903484579
	02/8/2021-13/8/2021
	14,15/8/2021

	2
	Hoat động trải nghiệm trong dạy học Sinh học phổ thông

	LL&PPGD Sinh học
	TS. Trần Thị Gái

	MST: 812478560
TK: 51010000275692
	0936280986
	16/8/2021- 27/8/2021
	28,29/8/2020


1.2.3. Các học phần kiến thức chuyên ngành LỚP A- Sinh học thực nghiệm

	2.1. Học phần chuyên ngành bắt buộc (3 học phần)

	1
	Dinh dưỡng và các bệnh liên quan 
	SHTN
	TS. Trần Đình Quang
	MST: 8001888456
TK:0101000762135
	0976655858
	21/6/2020-02/7/2021
	03,04/7/2021


	2
	Miễn dịch và ứng dụng 
	SHTN
	TS. Nguyễn Thị Giang An
	MST:8001885536
TK: 51010000191761
	0917113270
	05/7/2021 -16/7/2021
	17,18/7/2021


	3
	Thần kinh nội tiết 
	SHTN
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi
	MST: 8001889594
TK: 51010000197802
	0913274388
	19/7/2021-30/7/2021
	31/7 -01/8/2021

	2.2. Học phần tự chọn (2 học phần)

	1
	Chẩn đoán phân tử
	SHTN
	TS. Nguyễn Bá Hoành
	MST: 8001885906
TK: 51010000191220
	0983663024
	02/8/2021-13/8/2021
	14,15/8/2021

	2
	Sinh lý sinh sản
	SHTN
	PGS.TS. Hoàng Thị Ái Khuê
	MST: 8099050403
TK: 51010000190810
	0936280986
	16/8/2021- 27/8/2021
	28,29/8/2020




1.2.4. Các học phần kiến thức chuyên ngành LỚP A1- Động vật

	1.2.4.1. Học phần chuyên ngành bắt buộc (3 học phần)

	1
	Tập tính động vật
	Động vật học
	TS. Ông Vĩnh An
	MST; 8043529522; TK:  51010000238765 
	ĐHV Tel : 0904787505
	21/6/2020-02/7/2021
	03,04/7/2021


	2
	Sinh học bảo tồn
	Động vật học
	PGS.TS. Cao Tiến Trung
	MST : 8001885825 ; 
TK : 51010000191859  
	ĐHV : Tel : 0896526886
	05/7/2021 -16/7/2021
	17,18/7/2021


	3
	Cơ sở phân loại động vật
	Động vật học
	TS. Hồ Anh Tuấn
	MST : 8001885624
TK : 5101000019165
	0912010876
	19/7/2021-30/7/2021
	31/7 và 01/8/2021

	1.2.4.2. Học phần tự chọn (2 học phần)

	4
	Côn trùng học
	Động vật học
	TS. Nguyễn Thị Việt
	MST:8315233926
TK:51010000275665
	0943474688
	02/8/2021-13/8/2021
	14,15/8/2021


	5
	Đia lý phân bố động vật
	Động vật học
	TS. Nguyễn Văn Hà
TS. Ông Vĩnh An (phụ giảng)
	MST : 8079048886
TK:1440205079039  Agribank Hà Nội 
	Viện hàn lâm KH VN. Tel : 0989836727
	16/8/2021- 27/8/2021
	28,29/8/2020


E. Bảo vệ đề cương luận văn từ 13/9/2021 – 20/10/2021

F. [bookmark: _GoBack]Bảo vệ Luận văn từ  05/5/2022-30/6/2022
